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BÀN THÊM VỂ ĐÒI CHIẾU 
CẢU TIẾNG ANH VÀ CÂU TIẾNG VIỆT 

Trần Hữu Mạnh **

1. M ỡ  đ ẩu

Khư ta đâ biết, mục đích cơ bản của 
việc phân tích đối chiếu giửa hai ngôn ngữ 
là: Trên cơ sở các ngữ liệu dược thực tê sù 
dụng trong hai ngôn ngữ - ngôn ngữ đích 
(trong trường hợp này là ticng Anh) và 
tiếng mẹ đẻ (trong trường hợp này là tiếng 
Viột) xem xét trong tổng thể diễn dạt 
tương đương của cùng một hiện tượng, các 
nhà ngôn ngữ học cần rút ra những nét 
tương đồng (similarities) và những dị biệt 
(differences) dỏ làm cơ sỏ cho việc phân 
tích nhửng chuyển di tích cực rủa tiêng mẹ

Bâng 1 : Khái quát dốj chiếu Anh-Việt

(lẻ (tiếng Việt) sang tiếng nước ngoài (tiếng 
Anh) trên rơ sở những nét tương đổng và 
những chuyển di tiêu cực của tiếng mẹ đẻ 
sang tiếng nước ngoài (trên cơ sỏ những dị 
biệt). Trong khuỏn khô của hài viết này, 
chúng tỏi xin tập trung vào phần phân tích 
mang tính chất lý thuyết ngôn ngữ là chủ 
yếu và cơ sở ngón ngừ học của những 
chuyển (li tích cực và tiêu cực dà nêu

Về những nét khái quát có tính chất 
tống quan vồ tiếng Anh và tiếng Việt có 
thể thấy

Tiếng Anh Tiếng Việt
• Thuộc hệ ngôn ngừ An-Au ngành Giéc-manh.
• Là một ngôn ngữ mang tính chất phản tích 

cao, có pha trộn với các đặc điểm của ngôn 
ngừ tổng hợp (không nhiều) và ch Áp dính (phò 
biến hơn)

• Sừ dụng các phạm trù ngữ phãp đặc trưng cho 
ngôn npừ An Âu, tỉ như: sô và rách của danh 
từ, thời thể dạng thức của động từ, trong đó 
rất nhiêu trường hợp sử đụng các trợ từ.

• Sử dụng nhiều phương thức ngữ pháp trật tụ 
từ.

• Thuộc hệ ngôn ngừ Á - Ưc ngành Môn-Khmer.
• Là ngôn ngử đơn lặp -  tiếng một hoàn toàn 

mang tinh phân tích -  (không có biểu hiện 
của tống hợp hay chắp dính).

• Không tồn tại các phạm tru ngữ pháp nhưng 
có các cách diẻn đạt tương đương các phạm 
trù ngủ pháp bằng cách sù dụng các dấu 
hiệu tương đương với các phụ tư

• Phương thức ngữ pháp trật tự từ là một 
phương tiện phô biến trong ngôn ngữ đơn 
lập này.

Sau đây chúng ta sè tập trung phân tich đôi chiếu hai ngôn Iigử Anh -  Việt trên binh 
diện CÂU ĐƠN.
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Bàn thỏm vc (lỏi ch icu  tà u  tiêng Anh va càu tirnị! V ùi 21

2. Vế vi\c m au câu rơ bản

2.1. Nhửng ne í tương đổ n g  (S im ìlaritics)

Ta cỏ thể thấy bấy mẫu càu cơ bán trong tiỏng Anh có l>íiy kiêu câu tưưnn đương trong 
tiếng Việt

Bàng 2: Cảc kiểu cảu tương dương Anh-Viột

Tiếng Anh Tiếng Việt

• Kiểu 1 : s  + V Chù ngữ + Dộng tu

The bird sang  

The sun is shuiing  

The pl.in** has taken off

Con chim hót

Mặt trời dang chiêu sáng

Máy bav đã cất cánh

• Kiểu 2: s  + V + 0 Chù ngữ + F)ộng từ + Tân ngữ

The li.M-tun* mterested me 

They ga ve off smoking 

We depend on vour help

Bài giang cuốn hút tôi 

Họ bò (hút) thuôc

Chủng tòi trỏng cậy vào sự giúp cfở của bác
• Kiểu 3: s  + V + c Chủ ngữ + Động từ + Bỏ ngữ

Your dinner seems ready 
They will become teachers 

She got tircd

Bừa chiều rủa anh hình như sàn sàng rồi 

Họ sẽ trỏ thành giáo viên 

Nàng (bị (?)) mêt
• Kiểu 4: s  + V + A Chủ ngữ + Động từ + Trạng ngữ

My office is in the next building 

They \vere here last night 

We got off/on the bus

Phong làm việc của tôi ỏ trong toà nhà bên cạnh
íỉọ ỏ dãy đêm qua

Chúng tôi (trèo) xuống/lẽn xe buýt
• Kiểu 5: s  + V + Oi + Od Chủ ngữ + Oộng lừ + Tân ngữ 1 + Tân ngữ 2

1 must send my parents a card

She gnve me a book
They iníormed him ơf the news

Tôi phải gửi cho bô mẹ tôi một bưu ảnh 

Nàng cho tôi một cuốn sách 

Họ (thòng) báo cho anh ta cải tin dó
• Kiểu 6: s  + V + o  + c Chủ ngữ + Dộng từ + Tân ngử + Bô ngữ

Most students have found her

reasonably hclpíul
They left tho house emptv

They regarded him as their godíather

Đa sô sinh viên đà thấy bà giáo hổ trợ rất hợp

lý.
Họ bỏ lại ngôi nhà trông rồng 

Ho coi ỏng ta như (là) cha đ(ĩ dầu
• Kiểu 7 :S  + V + 0  + A Chủ ngữ + Động từ + Tán ngữ + Trạng ngừ

You can put the dish on the shelf 

Thev took him up the stairs
Bạn có thể lỉê cái đĩa lên cái giá đó 

Họ dưa hàn lên gác
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29 1'rán Hữu Manh

2.1.1. Nhận xét thêm vê những nét 
giỏng nhau

Sự phản chia thành các thảnh tố của 
câu (sentence elements) tốn tại một cách 
phổ quát cho mọi ngôn ngữ - dù đó là ngòn 
ngừ tổng hợp tinh hay ngôn ngữ phân tích 
tính và kể cả ngôn ngữ đrin lập. Câu trong 
moi Iìgỏn ngữ đểu cỏ thể chia thành s (chủ 
ngữ), V (động từ), o  (tản ngử). c (bổ ngừ).
A (trạng ngữ).

Bảy kiểu cảu trẽn đây là bảy kiểu cảu 
rốt lõi - chi ít đây là nhửng nét giông nhau

2 1.2 Bàng 3. Phán loại động từ tương đương A nh * Việt

đặc trưng cho tiếng Anh và tiếng Việt (và 
có lố cũng là chung cho nhiều ngôn ngữ 
khác). Tuy nhiên nếu di phân tích sâu hơn 
có thể còn có một vài khác biệt chi tiét hơn 
(xem phản Dị biệt 1.2 dưới đây).

Việc phản chia thành các thành tô và 
các mẫu câu dựa rất nhiều vào thành tô 
quyết định của câu: Dộng từ trong cà hai 
ngón ngứ Anh và Việt. Ta có thể có 5 nhóm 
dộng từ phân theo các bô tò cùa chung 
trong cả hai ngôn ngử trong bảng dưới đây 
(Bàng 1.3)

Tiếng Anh Tiêng Việt
• Nhóm 1 : Đông từ  nôi hưởng

1 a Dộng từ dơn
come, go, sing, li ve. vvork, vvalk đến, di. hát, sông, làm việc*, đi bộ(dộng từ kép)
l.b. Động tư kết hợp (hai t.hành tố) (động từ kép) 
come in, go out, take off, give in đi vào. di ra, cất cánh, nhượng bô

• Nhóm 2 : Đôn tỉ từ  ngoai hướng dơn
2.a. Động tư đơn:
ansvver, buy. get, do, make, take đáp/trã lời, mua. nhận hàm, tạo (ra)*, cầm/lấy
2.b. Dộng từ kép:
* Hai thành tố:
gi ve up. ta ke of, depend on, think of
* Ba thanh tố
cut down on. do awav with

từ bỏ, cởi ra (/bỏ), dựa vào, nghĩ về 

giâm hớt*, cắt bớt (ch), tiéu diệt (tận gốc)
• Nhóm 3 : ỉ)ôĩif* từ kết nổi (hệ từ)

3.0 Động từ dương đại (eurrent intensivo verbs)
Be, appear. look. feel, smell, souml Là, thi. xem ra, nom, cám thấv*, có mùi*, nghe ra*
3.b. Động từ kôt quả (resulting intensive)
Recomp. come. go. get. turn Trò thnnh. trỏ hôn. phát, biển thành, đâm (ra)

• Nhỏm 4 : ĐộtìỊỊ tử  ngoại hướng kép
l.n Dộng I.ư'đơn* một từ (ono-word) 
give. sond. get, bring, huy (đưa) cho, gửi, láy. dcm (cho), mua (cho)
1.1) Động tư di vỏi giỏi từ (prepositional 
ditransitive)
mform of. supply with. pay 'Ittention to. put an 
end to. ta ke ca re of

Thông háo (cho), cung cấp cho. chú y đến. đặt 
dấu chấm hết cho. châm sóc*

• Nhóm 5 : Động từ ngoai hướng phức
5.a. Với kiôu cảu s v o c
call, consuler, elect, paint, leave, make. look 
apon as, seo, hear

Gọi là*, coi như là*, bầu làm*, sơn. bỏ lại, làm 
cho, xem/coi như là, nhìn tháy, nghe thíív

5 b Với kiểu cảu SVGA 
put. place. hang, stand đặt. dó. treo, dựng (đứng)

Những trường hợp có dấu (*) chi cỏ sự khác biệt giữa hai ngón ngừ và sè được phân 
tích sâu hơn ỏ phần sau.
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2.2. XhửriỊ* (lị b iệ t chinh:

2 2 1 Yrệ ktrti cảu tru* câu

Triíor hét V(* phiMtiiỉ diộn < .IU trũc rin 1
tiêu ti«»1 1 1 » Ut'iụr Việt 1 . 1  có híii kiốu
r;iu ro thẻ COI lỉi 11/011" ưny Ví51 s v c  trong 
tiẽiụ: A nh nhưng re  ( lạ r  HƯ 11R <‘U;ỉ liên y  

Viột in i i i i ỉ  *í!'Vh?’ tié iH ’, T ru n ^  íịuór)

Kiêu :)ỉ \nli (. 1 <1.1 > Thrmh lloũ 'ỉ;iv!
Is ■* íV) + (')

(He-ppĩ • II lh .inh  Mon * ỈU' * ỈYom Thanh n»>a 

Dộiiii tư 1 1;t> ( d:iv ia th.uih tô không
cần
Kiểu >« Hôm lìiiv trtíi dẹp l.im 

(S + P riH lirav* =  Adj)

(Todny h»*:r « !1 lỉraKMl il cỊUÌti1 ► T' lay II

I S  v v r v  n !<:•*.

1 hân phụ ông lạ 1 t u lun hdn

<lh. tiiher «'V(M1 fali*fìt • . more —> His
í ; i t h « * r  NV. Ì S p v t  I I  m o r c  ỉ ; i l r n t r d )

Dộng tu ớ (iâv ì \ th án h  tò khòiiíỉ 
c a n  ĩ ỉ n c t

Tron*: cũr câu tivn • 1 ;‘|\ linh ĩu lãm 
chức 1 1 i í ĩ 1 VỊ ngừ. rhư không phái động tư 
như các kiòu râu  khác* V.1 k iêu 1-.U1 liếng 

Anh tưrỉng dương.

Thi-m nửa. lơcitig clưonj* với kiểu câu 
s v o r  t rong  t i c n n  A n h  11!:".II i r iMng  lìỢp 

râu tương diítíng như (lf» kê trôn dnv, còn 
có câu tiõng Viôt dạng

Kiểu f*b Chúng tỏi li:‘iII ông ấy làm chú 
tịch ba khoâ liền

(W<> elect him be chairmnn three 
terms <>f'oííicr mntmu;il)

> w<? ('lerhMÌ him nur chairman for 
thret* runmng h*rms <>f olTice.

c) tlâv, ta thây sau dỏng tư ‘bầu' có tôn 
ngữ là mỏt củ (tương dương câu trúc o  + c

2 3

trong tiếng \nh) ‘óng ỉVy làm chủ tịch ha 
kho;'* lú-n’ (- h“ works as chairman for 
thiv<* nmnmi* torms of officp). Cú này có 
thô l;»m mội (MU (ỉôc líip dtíỢCt và do vậy 
cãti n.í\ có tho COI In một râu phức trong 
tiên*' Việt.

Nhu V.ỈV. một sô nhà Việt ngữ học 
như Nguycn r.n ( 'an. va N.Siankievich, 
trong !iênj» V|H rỏ thố cỏ chín (hay mười) 
m ẫ u  ,111 ( h u  k h o u i '  p h á i  c h i  có  b à y  m ẫ u  

càu tit'*u biêu nhu tron*; uònị* Anh

2.2.2 vv var (lộng tư tương đương:

Trong nhiou trường hợp. động tư đơn 
tiếng Anh tưõng ituõug với động từ kép 
trong tióng Việt.

Vi dụ
Nhóm 1* w«rk -  làm việc; walk = đi bộ;

ans\ver - trà lũi 
Nhõm 2 ma ke tạo ra 
Nhỏm iỉ: ìíeconic irỏ thành, trỏ nón; 

get biên thành;
;tpptw xom ra; íeel = câm thấy 

Nhỏm 5 S*M* nhìn thay; hoar -  cám thấy

Dôi klìi troiì^ tiống Anh ta có động từ 
được kê! hộp b î ha thònh tô thì dộng từ 
tiêng Việi tưưng ừng chỉ có hai thành tỏ*:

Vi (lự :

Nhỏm 2 • cut down on - giám bớt;
đu aw;iv wilh = tiêu diệt 

Nhóm takr* caro (>f = ch Am sóc

nồiìR thời, có những trường hợp, dộng 
từ dơn liêng Anh tưdiig đương với một 
nhom kêt hợp dộng từ + giói từ hav cỉộng từ 
Ị)hụ t rong 1 iẽng Vlột :

Vĩ dụ :
Nhỏm 5 rall gọi là,

considor = COI như là; 

oloct = bầu làm
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Do vậy. vối các câu tiếng Anh:
Let’s call a spade a spade (5a)
We consider him 0 1 1  r brother (5b)

Ta có các nghìn tiếng Việt tương dương: 
('húng ta hãy (cứ) goi cai xèng (là) cái xẻng (5a’) 

hãy nói toạc móng heo)
Chung tôi COI anh ta nhu anh trai vậy! (5b‘)

Trong câu 5a’ nếu để nguyên cú s v c  
“cái xẻng là cái xẻng" thì rỏ ràng rất ngô 
nghê không chấp nhận, nhưng cú đó dặt 
trong toàn câu thi nghĩa rất ổn. Do vậy có 
thể coi là ỏ đáy là trường hợp một động từ 
liên kết (intensive verb) với vai trò động từ/ 
thực từ  bị mờ n h ạ t  d a n  và nó r ấ t  giông với 
hư từ ‘như’ (trong cáu 5b’). Do vậy có thê 
COI ‘gọi là*, ‘coi như’ là trường hợp động từ 
tương liên (correlative verbs) gồm động từ 
+ phụ từ -  phần nào khác với tiếng Anh. 
Đây chính là ly do tại sao người Việt Nam 
học tiếng Anh trong giai đoạn đầu hay mác 
lỗi thừa ‘dộng từ* kiểu :

* We should call him be/to be a doctor. 
(Chủng ta nên gọi ảnh là bác sĩ)

* She considered me be/like her 
brother. (Nàng coi tôi như anh trai)

3. v ề  các  đậc đ iể m  cú  p h áp  và ngữ  
ngh ía  của  các  th à n h  tô  s ,  o ,  c  và A

3.1. C ác cĩờc đ iể m  cú p h á p  củ a  bôn  
th à n h  tỏ nàx

Xét trẽn bình diện cú pháp và xem xét 
các kiểu càu trúc cảu dùng trong ngôn ngữ 
văn hoá (trong khau ngử và đặc biệt bút 
ngử-educated speech& vvriting) (*(') thể thỉVv:

3.1 1. Nhừnịỉ nét g iỏn g  nhau cơ bản

(a). s .  (). c trong tiếng Anh và và (Chủ 
ngữ. Tân ngữ, Bô ngữ) trong tiếng 
Việt đểu có thể dược diễn tà bằng 
danh ngữ (noun phrases) hay cú 
danh tính (nominal clauses).

2 4 Trán Hưu Manh

(b). c trong tiếng Anh và (Bò ngữ) trong 
tiếng Việt còn đưực diễn dạt bàng 
một tinh ngữ (adjectival phrase) hay 
một cú tính ngữ (adjectival clause).

(c). A trong tiếng Anh và (Trạng ngữ 
trong tiếng Việt) thường dược diễn 
đạt bằng một giới ngữ (prepositional 
phrase) hay một cú trạng ngữ 
(adverbial clause).

(d). Vị trí thông thường của các thành tô 
của câu trong cả hai ngôn ngữ là 
giống nhau.

Nhửng vấn đế cơ bản này dã dược để 
cập đến trong rất nhiêu công trình đôì 
chiếu Anh - Việt trong các luận vản thạc 
sỹ và đạc biệt các luận án tiến sỹ đã được 
bảo vệ trong hai ba thập kỷ gần dây 
(cf. Trần Hữu Mạnh (1978), Thái Duy Bào 
(1989), Vũ Ngọc Tú (1996), Nguyền 
Thượng Hùng (1994), Nguyễn Hòa (1999), 
Vỏ Đại Quang (2000), v.v...)

3.1.2. Những nét khác nhau cơ bản

(A) Trước hết phải nói đến những nét 
khác nhau (hay dị biệt) về cấu trúc các đơn 
vị cú pháp :

Danh ngữ(noun phrases)
Củ danh tính (nominal clauses)

Tính ngữ (adjectival phrases)

Cú tính ngừ (adjectival clauses)
Trạng ngử và cú tm.uig ngữ (adverbia)
phrases and clauses)

(B) Nêu so sánh hai danh ngừ lý tương
(ideal phrases) trong tiếng Anh và tiếng 
Việt (trên cơ sở các quan điểm của R.Quirk 
et al (1972-1985), Nguyền Tài c ẩ n  (1976- 
1999), Diệp Quang Ban (1983-199 ), Cao 
Xuân Hạo (1991 2000) ta có thể thấy sự
khác biệt thông qua sô lượng và vị trí của 
các định ngữ đứng trước (premodifiers) và 
định ngử đứng sau (postmodiíìers) cùng 
như việc tính đến yếu tố  trung tâm (head

/ 'ưp < hí Khoa học DI i(J( ÌHN. NịỊttựi ỉtỉỉữ. 7 XIX, Sô 2, 200J
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nnun) mã theo Nguyền Tài cẩn  (1999) thi 
trong danh ngữ tiêng Việt thường có hai 
trung tám (Head 1 và Heađ 2) trong khi 
tiếng Anh chi có một danh từ chính (head 
noun).

Danh ngữ tiếng Anh :

Từ sự phân tích tóm tát trong hảng 
dối chiếu trôn đày ta có the thấy dược hai 
sơ đồ khác nhau của :

Định ngữ trước Danh từ chính (hoad N) Định ngữ sau

Nhỏm từ xác định Các từ thưc nghĩa Trạng từ Giới từ Động từ Cú quan

I không hộ
ính Phán Danh biến vị (Relative
từ từ (V- từ (Non- clause)
/ f \  ing íĩnite)

Tiền Từ
xác xác

định định 
-Yedet) (Det)

Hậu
xác

định
(Postdet)

Chỉ
tính
chất

Chỉ
hình
dáng

Chỉ
tuổi
tác

Danh ngữ tiếng Việt:

Định to 

bao gộp

Phần đầu Trung tâm Phần cuối
(Định ngữ trước) (Có thể hai T1+T2) (Định ngữ sau)

Sô từ Từ xác dịni Cụm Động

từ chỉ từ (Cú
hình quan

dáng hộ ‘mà

/mầu + động

Vsăc ngữ’

Tuổi
tác

Từ chi 
định

Cú danh ngữ (cú danh tính) tiếng Anh và tiếng Việt.

ĨỌỊ) < hi Khoa hot ĐHQGHS hị;ũ. r  XIX. Sò 2. 2003
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(C) Trong tiếng Anh, r ú  danh ngữ có thể bao gồm

Cú biến vị
(Finite Nominal clause)
- That clause (cú với that)
- Wh-interrogative clause u u nghỉ vẩn VOI 

từ đê hòi)
- Yes/No iterrogative elauseí cu nghi và n  

có/không)
- Nominal relativo clause( cú quan h ệ  

danh tính

Những cú danh ngữ này đổu có thế ‘VI r;t ngữ tưdiìi; đương trong tiếng Việt và do vậy

cũ  không biến vị
(Non 1’imh* Xoniinal clause)

To inímitivp (động từ nguyên dạng cỏ To)
- Inp parỉiriplo (phân tù mg)

- Kd Ị articiple (phán t ừ  - ed)

Tiếng Anh Tiếng Việt

A. Cú biến VỊ (làm lãn niĩữ truntĩ « ỈU)

|1) 1 know tHat ht*v n studpnt.  (0»i) Toi t'í' iìng no là một sinh viỏn

[2] Tell me w1ịo h»' is :Od) Hãy rv i ' ho tôi biết/ nó là ai /giùm tôi/

[31 He didĩTt say wh«*th • r ii vonM COIĨH 

or not

O i i  kĩ- iìi nôi là liệu ỏng có đốn hay 

không

141 They gave wh(x»vt*r w» nl thi-iv 1 1k K 'k (Oi) H đua cho VirVt k> ... ciến điVv một cuốn sách

B. Cú không biốn vị (lâm chủ ngií ng CÂU)

[51 To help him m lìiy task Giúp anh 1 1 là nhiệm vụ của lòi

[6] It's no usecrving civei the spilt milk Khóc than vể sự việc dã rói thi cỏ ích gì 

díìu (Khóc than thi sư dà rồi)

Côn nhiều diều lý thú khác nửa m'ii o 
sánh danh ngữ và cú danh ngữ tiốiiR Anh 
và tiêng Việt một rách đíìy ‘lủ hrtn. Nh rni’ 
trong phạm vi bàI viỏt n.iv < 'húng  !ỎI xin 
dừng lại ỏ dây.

(D) Một khác hiệt nôi bật và cũng rốt 
liên hình giữa tiếng Việt -một ngôn ngừ 
ỉdn lập và tiên g  A nh-m ột IHTỎII ngừ cỏ tín h

tính ngử) rỏ thỏ đóng vai trò vị ngừ trong 
nâu, \:» thực tó Vtl mặl hình thái khòng thể 
phan l)iộí đâu là tính ngữ đâu là trạng 
ngừ. 1>' V ty trong liếng Việt. ỉ:ì không thể 
phán biệt các trường hợp tương ứng với 
tiêng Anh sau đây nêu chỉ xem xét hình 
thái của từ :

Tiếhg Việt Tiếng Anh
Con cá này nhanh lám

vị ngữ (tính từ)
This fish is very quick.

(động từ + bổ ngừ)=vị ngừ
Con cả này bơi nhanh làm 

(Trạng ngữ)
This fish swims very quickly/fast.

(Adv)
Nhanh chân lên chữ. ỉ)ă muộn lam rồi. 
( Dông từ - câu mệnh lệnh)

Quicken vours steps. It\s very late now. 
Be íaster

7ựp ( In Khoa ìuu D ỈIỌ iìH N . NịỊOíỉi tĩịỊÌí. ỉ  XIX, Sỉ) 2. 2ỈHỈ.1
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('hi với ba ví dụ này ta dã tháy một 
(tinh) từ nhanh trong tiêng Việt dă cỏ thê 
tương ứng với 'quick' - tính từ tầỏng Anh 
hay ‘quickly’ - trạng tư tiếng Anh, và cà 
‘quickon* - một dộng từ phái sinh từ tinh 
tư Dãy cỏ thê là một khó khnn <1)0 ngiídi 
noi tiẽng Anh học tiêng Việt - mót trường 
hợp lạ mà ngiíỡi ban ngữ tiếng Anh thay 
rát khô r-hãp nhặn ve mặt logir.

Một vi dụ nữa khá điển hình rủa tiêng 
Việt là cảu “Cỏ ta vừa nhanh trí vừa 
nhanh tay nhanh chân lại nhanh mồm 
nhanh miệng nữa”, mà có thỏ dịch sang 
tiếng Anh: “ She is both quick-minded and 
very fast in hor phỵsical and au rai 
rpsponses".

Kỏ ràng trong cản tiêng Anh không 
điển 121 dược sự lặp lại cùa từ “nhanh” ( = 
fỊuick/fast) như trong tiếng: Việt được. Chốc 
chíin đây sẽ là một điểu lý thu đôi với 
người nước ngoài học tiếng Việt.

Xem các sơ đổ sau

3.2. Ván dê v a i  ỉ ig h ĩa  của  các  
th à n h  tô  củ a  cá u

3.2 I Xét về mạt y nghía của các thành 
tốcùíi «*ã 1 1 . trước hết phíii thấv rằng yếu tố 
trung Inm của n^ử nghĩa rủa câu là dộng 
từ (V). Theo quan diêm hiện đại của ngừ 
pháp chức nâng (H.illulay M.A.K- 1985), 
đỏng từ thường được dừng đe thỏ hiện các 
tiên trinh (process) bao gổm tiến trình vật 
ch.it (mcntal process). tiến trình quan hệ 
(relational process), tiên trình phát ngôn 
(verbal process). tiến trình hành sử 
(behaviournl process) và tiên trình tồn tại 
(existontial process). Chinh các tiên trinh này. 
khi được sử dụng trong các tinh huống cụ 
thô thường chi phôi sự có mặt của các tham 
tỏ (partk-ipant) được thổ hiện bằng các thành 
tỏ s . (). c  của câu và chu cảnh (cừcumstance) 
-đuợt thể hiộn bủng thanh tỏ A.

3.2.2. Nhìn chung có thể thấy xét vế 
một ngừ nghĩa, không có sự khác biệt rõ 
nét trong hai ngôn ngừ Anh và Việt khi 
phân tích các vai nghía của các thành tô 
của câu:

Tác nhãn (tiêu biêu) (agontive)

Nguyên cớ ngoại lai (extornal causer)

Công cụ (instrumental)

Ị tác động (affected)

Đối tượng (rocipiont)

Định vị (positioner)

BỊ tnc dộng (tiêu biểu) (aíTected)

Nơi chôn (locative)

Kết cục/ tạo dựng (resultant)

Đồng nguyên (cognate)

TẢ N  NG Ử
(Od)
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B ổ N(ìử dịnh ---------- Đương dai
Cả Cs và Co - Đinh lồ

(attribute) Đãc trưng hóa Kết quả

3.2.3. Nét khác biệt dẻ nhận thấy khi 

so sánh đối chiếu tiếng Anh và tiếng Việt 
chính là ỏ chức năng cú pháp của tính từ: 

Trong tiếng Anh ỏ vai trò c  (cả Cs và Co), 
tính từ thưòng mang vai nghía Định tô đặc

Nàng đẹp

P red ica te  

(VỊ ngử)

Các sinh viên này rất sáng tạo

3.3. Sư  tương hợp g ỉừ a  các  th à n h  tô 
của  cáu

3.3.1. Nhận xét chung

Như đã nói ỏ trên, tiếng Việt là một 
ngôn ngữ đơn lập còn tiếng Anh là một 
ngôn ngữ phân tích tính cao, nên sự khác 
nhau cơ bản giửa hai ngôn ngừ nàv là 
trong tiếng Anh (một ngôn ngữ An - Âu) có 
cá hình thửc thể hiện các phạm trù ngữ 
pháp: với danh từ có các phạm trù số, cách 
(và giống), với dộng từ có các phạm trù 
thời, thể, dạng, thức ngôi và sô điíỢc dảnh 
dấu bỏi các nét biến hình (inílections) cúa 
từ hoặc sử dụng đuôi từ (endings). Do vậy 
người Việt Nam học tiếng Anh có thẻ thày 
nhiều rác rối (khó khàn) khi phải sử dụng 
đến 5 hình thái cơ bản của động từ thực 
nghía (lexical verbs): V. V-s, V-edl, V-ing 
và V-ed2 với những quy tác biến hình 
không chi với các động từ quy tác (regular 
verbs) mà còn Iihiểu mầu nhiều vẻ với 
các dộng từ bất quy tác (irregular verbs),

trưng hóa dương đại hay kết quà Tương 

ứng với thành tố này trong khá nhiều 

trường hựp (Định tô" dương dại) tiếng Việt 
được biểu đạt bằng thành tô* Vị ngừ (tính 

từ làm VỊ ngử)

-  She’s beautiíủl
Cs

(Bỏ ngữ - Định tô'dương đại)

-  These students are  very  Creative

như ng  quy tác hoàn  toàn xa lạ VỐI t iếng mẹ 
đẻ của  họ (cho dù  là nếu  so VỚI các ngôn 
ngữ ấn - Au khác, những quy tảc biến hình 
của dộng từ tiếng Anh va các từ loại khác 
còn phắn nào đơn giàn hơn). ỉ)ó là chưa kể 
đến những ửng dụng khác nhau của các 
hình thái này vào việc thể hiện các phạm 
trù thời, thể, dạng, thửc trong các trường 
hợp cụ thể. Đảy là những khỏ khản mà 
người học Việt Nam phải đối phó.

3.3.2. Như vậy, khác biệt lớn nhất giừa 
tiếng Anh và tiếng Việt trong địa hạt này 
là ỏ chỗ: Trong tiếng Việt chỉ có lĩiột hình 
thái của dộng từ sủ dụng trong mọi trường 
hợp không có sự phản biệt vế thời thể, còn 
trong tiếng Anh có cả một loạt các quy tác 
về sự tương hợp Chủ ngữ - Động từ tập 
hợp theo ba loại (ngoài các quy tác sử dụng 
thời, thể, dạng và thửc):

Tương hợp về mặt Ngừ pháp: 4 quy tác 

Tương hợp về ý nghĩa: 3 trường hợp với 
một loạt các quy tác cụ thê
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Tương hợp gân kề (kí* rận): 1 quv tắc* nho

Tông cộng, cỏ đôn hun một chục quy tăe 
cẩn nhd. Sự đa dạng phức lạp cúa những 
quy tÁc nay với những cách dùng tinh tê 
trong khấu ngữ V.I hút ngừ mang các sắc 
thái ván phong khác nhau là điều mà 
người học phái nám được de sứ (luiitf đúng 
lúc. đúng chỗ

3.3.3* Bên canh do, những quy tác vế 
sự tương hợp vồ danh tư vã dại từ (nornmal 
concorđ) giữa các thành tố khác của câu: 
Chu ngử vã Bỏ ngử (S và Cs); Tân ngừ vả 
Bô ngũ (Ud và Co); Chú ngữ và Tản ngữ (S 
và Od trong trương hợp dại từ phán thân) 
là những diéu mà ngưiíi Việt Nam học 
tiếng Anh cũng phải lưu lâm bời lẽ trong 
tiếng Việt rủng không hế có những diếu 
tương tư.

4. Phân loạ i câu th e o  m ụ c  d ich  phát 
n g ó n

4.1. N h ữ n g  nét ch u n g

Theo các nhà ngử pháp truyền thống, 
khi phân loại câu theo mục đích giao tiếp, 
các loại câu trong tiếng Anh và cả tiếng 
Việt dù có cấu trúc là câu đơn. câu ghép 
hay câu phửc dược tập hợp trong bốn nhóm:

;i. Câu trăn (hu.it sử dụng thòng dụng 
nhất dỏ thông báo. miều tà sự việc

b. Câu nghi vãn sử dụng dê hòi hay 
biểu lộ sự nghi ngại về một vân đế gi

c. Câu mệnh lộnh: dùng dế truyền đạt 
mệnh lệnh, yêu cấu ngưòi nghe/ đọc 
thực hiên một hành (lóng nào đó.

d. Câu câm thán tỉê biểu lộ một cảm 
giác, cảm xúc nào dó trước một hiện 
tượng thiên nhiẻn, một sự tinh hay 
ứng xử nào đó của một người nào đó.

Trong rác cuốn sách mới dây nhất của 
họ. R.Huddlestoní 198 ỉ - 1995) và Cao Xuân 
Hạo (1991-2000) dếu nhất trí phân loại 
bốn loại câu này theo hành động ngôn trung/ 
lực ngôn trung. Củng theo R.Huddleston, 
đâv củng là bốn loại thức đặc trưng cho 
động từ tiếng Anh; thức trán thuật (trình 
bầy), thức nghi vấn, thức mệnh lệnh(/cầu 
khiến) và thức cám thán (Huddleston 
(1995), pp. 350-376). Tuy nhiên khái niệm 
của họ phần nào rộng hơn so với ngừ pháp 
truyền thông.

Chúng ta sẽ đối chiếu cár kiểu câu 
này trong hai ngôn ngữ.

4.2. Phản  loa i c ả u  theo  h àn h  (tòng ngôn tru n g

Các* loại 
câu =

Phiỉn loni 
nhỏ hơn

Tiếng Việt Tiêng Anh

Câu

tran
thuật

a. Chính danh

h. Ngôn hành 

(+ Cầu khiến)

Nam là học sinh (1)

Tôi xin lồi (2)

Tôi hứa sè cho anh một cái bánh (.*!) 

Tôi yêu cầu các bạn hày im lặng

Nam is a student 

I apologize

1 promise to give you a cake

I demand thai you all keep 
ổÌlcnt

Cáu

nghi vấn

c. Chính danh

d. Cầu khiến

e. Cảm thán

Ai đấy? Nó ỏ đâu? (5) 

Có im di không (6)

Sao lại rắc rối thế? (7)

Who\s that? Where’s he? 

VVhy (lon’t you keep silent? 

Why is it socomplicated?

ỉ ư p . ìn K h o a  ỉiếH D H Q l  *’/ /  \  ^ I XỈX. Su 2.
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Câu
cầu
khiên

f. Điển hình 
(chính danh)
g.(+ trần thuật)

h. nghi vấn

Đứng dậy di (8a)
Đừng sợ (8b)
Đế nghị mọi người hây kiên nhẫn 
hơn (9)
Sao không chú ý láng nghe (10) 
(cf. d.6)

Stand up, pleaso!
Don t be aíraicl.
I beg you to be more patient

VVhy dorìt yoxx listen more 
attentivelv?

Cảu
câm
thân

i. Điển hình

J .  Trần thuật 
k. Nghi vấn

Thật là hú Via (1 la) 
Giỏi quá (1 lh)
Thế là xong rồi (12) 
Sao mà ngốc thế? í 13) 
(cf. e.7)

ịỉovv terriíying it is! 
Excellent!
That’s all!
Why are you so stupid?

Qua bàng so sánh, ta thấy trong cà hai 
ngôn ngữ xét theo hành dộng ngôn trung, 
việc phân loại câu thành những tiểu loại 
như trên là không mây khác nhau. Nét 
khác nhau là cấu trúc các kiểu câu dó, đặc 
biệt vị trí các thành tô* của câu, nhất là các 
kết càu với các trợ động từ trong tiếng Anh 
và các kết cấu tương đương trong tiếng 
Việt. Và những nét phân tích sáu hơn 
chương I (phần V) cho thấy có những khác 
biệt chi tiết hơn giữa hai ngôn ngừ.

5. Tiểu kết

Phản tích đói chiếu tiếng Anh và tiếng 
Viột <1 cấp độ câu ta có thể thấy có những 
tương đồng và dị biệt dưới đáy.

5.1. N h ữ n g  nét tương đ ổ n g  chủ yếu

Việc phản chia các thành tỏ của câu 
thành s,  V, 0 , c  và A.

Cả hai ngôn ngừ đều cỏ số  lượng mẫu 
câu cơ bàn nhất định. Bảy mẫu câu cơ bản 
trong tiếng Anh bàv mẫu hoàn toàn tương 
ửng trong tiếng Việt là bây kiểu sáp xếp 
có thể cỏ được trong ngôn ngữ này của các 
thành tô của câu.

Cách thức thể hiện các thành tỏ của 
cáu củ»' nhiều nẻt £iông nhau: s,  o .  c  
co the dược diẻn dạt bàng danh ngừ hay

mệnh để danh ngữ; A có thể được thể hiện 
bảng trạng từ hay giới ngữ; v.v

Các vai nghĩa cún các thành tô'của câu 
cùng gióng nhau ỏ nhiều điểm.

Động từ thực nghĩa trong hai ngôn 
ngữ đểu là yếu tố quyết định các cấu trúc 
cơ bản có thể có được cùa câu và có thể 
phân loại theo nám nhóm: nội dộng từ, 
động từ quan hộ, động từ ngoại hưởng dơn, 
ngoại hướng kép và ngoại hướng phức.

Cách thể hiện phú định bàng các từ 
phù định NOT và KHÔNG có nhicu nét 
tương đổng.

Cách phản chia câu theo mục đích 
phát ngôn (hay hành động ngôn trung) là 
giống nhau.

5.2. N hữ ng k h á c  n h a u  cơ bản

Trong tiếng Việt ngoài bâv mẫu câu có 
bản kẽ trên, còn có ba cấu trúc câu dặc 
trưng nữa: s  + Adj (làm vị ngữ); s + (V+) c 
(nhận biết); s  + V + o  + làm + Co.

Vè cách diễn dạt/ the hiện các thành 
tố của câu. điểm khác nhau thê hiện ỏ cách 
cấu trúc danh ngừ. tính ngừ, trạng ngữ, cú 
danh ngữ. cú tính ngử và củ trạng ngự. 
củng như sự phân biệt giửa các loại cú biến 
vị (íìnite clause) và cú khòng biến vị (non-

ỉIip < lu Khoa ÌUH Í)H (J ( ỉ ỉ ỉ \  \  tiìỊÍí. T XJ\. So 2. 2(HỈ<
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Iiutv rlauscs) trong tiêng Anh. trong khi 
iêng Việt chi có cii dộng ngữ.

Vê ngữ nghía -  cụ thè hơn các vai 
Ìghĩa rúa các thành tố của câu cỏ sự 
ihác biệt trong vai nghĩa của c  trong tiêng 
\nh: vai nghĩa định tinh, trong khi ò tiếng 
/iệt vai nghía này được the hiện bằng Vị 
ỉgữ (kiốu câu s  + Adj (= Predicate).

Một khác biột cơ bản nửa là sự tương 
lỢp giữa các thành tô của can. Trong tiếng 
\nh, một ngôn ngừ phân tích tính rao (cỏ 

tham giá của biến hình và chắp dính) 
ìhững quy tấc về sự tương hợp Chủ ngữ và 
)ộng từ làm vỉ rigữ rất đa đặng và phong 
>hu (và củng rất rối rám dôì vối người V ' I 
<am học tièng Anh)

Khi xem xét câu phù định liêng Anh 
\ 1  tiêng Việt, ta có thê thấy sự khác nhau 
rong vị trí của từ phủ định NOT và 
<HONG, sự đa dạng hơn của phương tiện 
>hủ định trong tiếng Việt, và những vấn

đế về ph.im vi phủ (lịnh và trọng tâm phủ 
định.

Về việc phân loại câu theo mụe đích 
phát ngôn, có thỏ th.iv sự khác biệt trong 
việc cấu tạo áỉỊc biệt vế trật tự từ -  của 
các loại cảu hôi: câu hỏi yes/no (+ cáu hỏi 
có đuôi dế hỏi), cáu hòi dùng từ đê hỏi; của 
các câu khuyến lệnh và mệnh lệnh; và câu 
cảm thán.

Trong việc sử dụng các cảu rút gọn và 
tỉnh lược, đi)c biệt các phát ngôn láy, các 
câu khuyết thiếu và ngôn ngữ quảng cáo. 
ta có thê thấy sự khác biệt giữa hai ngôn 
ngữ về phương tiện biểu hiện và hình thái 
của từ.

Những điểm khác nhau này sẽ dề 
dàng dẫn đến các lỏi mà người Việt Nam 
học tiếng Anh thưởng mác. Do vậy họ phải 
chú ý cảnh giác hơn đến những điểm này 
khi sử dụng câu tiêng Anh.
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MORE ON CONTRASTIVE ANALYSIS 
()F THE ENGLISH AND THE VIETNAMKSE SENTENCE

A ssoc. Prof. Dr. Tran Huu Manh

Department of EriẬtlish-American Language and Culturc 

College o f  Foreiqn ỈMnguages- VNƯ

Making contrastive analysis of the English language, an analytical Indo-European 
language of the Germanic branch and th(' Vietnamese language, an isolating Austro-Asiatic 
language of the Mon-Khmer branch, this article reveals points of similarities between the 
t wo languages at tho level of sentcncc as follows :

- in the basic sentence/clause structure (seven types)
- in the syntactic íeatures of clause elements, especially in terms of’ their expression 

and their position

- in the semantic roles of the clause/ sentence element
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And. also, certain basic diffcrences can be seen here in the íundamental areas of:

- tho structuring of noun phrases, verb phrasos, adjectivc phrases and prepositional 
p h ra s e s  as s en tence  e l em en t s

* the cơncord between Subject and Verb in English and zero concord betvveen thcso 

two in Vietnamese

- th<* íbrmation of qucstions, commands and requests, in accordance with different 

linguistic and cultural íeatures oí the two languages

- the use of block language

These should be taken into serious consideration when designing syllabus of teaching 
English to speakers of Vietnamese. And the combination/ integration of Quirks and 
Hallidays approaches my be consicierecl as the best linguistic solution to the problem.

Tưpt I I  Kỉiiij UiH ĐHQCÌHS V j*r Hti HỊỊii, I XIX. Sô 2.


